
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2016

I. CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (70 SINH VIÊN)

STT MSSV HỌ TÊN LỚP CŨ LỚP MỚI

1 14DH110016 Bình An TH1401 PM1401

2 14DH110105 Lương Gia Bảo TH1401 PM1401

3 14DH110013 Thái Nhật Cường TH1401 PM1401

4 14DH110251 Thái Quốc Cường TH1402 PM1401

5 14DH110219 Nguyễn Xuân Danh TH1402 PM1401

6 14DH110134 Ưng Chỉ Danh TH1402 PM1401

7 14DH110043 Lê Thành Đạt TH1401 PM1401

8 14DH110033 Ngô Tiến Đạt TH1401 PM1401

9 14DH110235 Nguyễn Ngọc Phương Dung TH1402 PM1401

10 14DH110228 Mai Trần Viễn Dương TH1402 PM1401

11 14DH110109 Lê Hữu Duyên TH1401 PM1401

12 14DH110067 Trần Đại Hoàng Gia TH1401 PM1401

13 14DH110044 Huỳnh Gia Hán TH1401 PM1401

14 14DH110108 Nguyễn Minh Nhật Hào TH1401 PM1401

15 14DH110045 Nguyễn Trung Hiếu TH1401 PM1401

16 14DH110184 Tô Bửu Hoàng TH1402 PM1401

17 14DH110142 Lê Ngô Hưng TH1402 PM1401

18 14DH110091 Phan Phi Hoàng Huy TH1401 PM1401

19 14DH110185 Trần Gia Huy TH1402 PM1401

20 14DH110144 Nguyễn Quốc Khánh TH1402 PM1401

21 14DH110145 Phạm Hoàng Khánh TH1402 PM1401

22 14DH110C99 Lưu Văn Kiệt TH1402 PM1401

23 14DH110059 Nguyễn Trần Hoàng Lâm TH1401 PM1401

24 14DH110146 Đỗ Thị Hồng Loan TH1402 PM1401

25 14DH110075 Võ Tấn Lộc TH1401 PM1401

26 14DH110074 Đỗ Phạm Triệu Long TH1401 PM1401

27 14DH110026 Quách Phi Long TH1401 PM1401

28 14DH110002 Dương Thị Hồng Mai TH1401 PM1401

29 14DH110114 Nguyễn Ngọc Phương Mai TH1401 PM1401

30 14DH110003 Nguyễn Minh Minh TH1401 PM1401

31 14DH110078 Nguyễn Văn Minh TH1401 PM1401

32 14DH110234 Vũ Hoàng Minh TH1402 PM1401

33 13DH110072 Đỗ Trần Thái Nam TH1401 PM1401

34 14DH110117 Nguyễn Hoàng Nam TH1401 PM1401

35 14DH110038 Nguyễn Thành Nam TH1401 PM1401

36 14DH110031 Nguyễn Thị Việt Ngân TH1401 PM1401

37 14DH110119 Dương Trọng Nghĩa TH1401 PM1401

38 14DH110189 Đỗ Hoàng Nhân TH1402 PM1401

39 14DH110150 Trần Nguyễn Trọng Nhân TH1402 PM1401

40 14DH110097 Trần Thị Hồng Nhung TH1401 PM1401

41 14DH110156 Châu Minh Phúc TH1402 PM1401

42 14DH110217 Nguyễn Hoàng Phúc TH1402 PM1401
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43 14DH110229 Bùi Thị Uyên Phương TH1402 PM1401

44 14DH110017 Lê Việt Quang TH1401 PM1401

45 14DH110161 Tất Vĩ Quyền TH1402 PM1401

46 14DH110227 Nguyễn Ngân Quỳnh TH1402 PM1401

47 14DH110162 Lý Thái Sang TH1402 PM1401

48 14DH110124 Phạm Thanh Sơn TH1401 PM1401

49 14DH110216 Lương Sương Sương TH1402 PM1401

50 14DH110006 Hoàng Đức Tài TH1401 PM1401

51 14DH110249 Trương Thanh Tài TH1402 PM1401

52 14DH110249 Trương Thanh Tài TH1402 PM1401

53 14DH110051 Triệu Quý Tâm TH1401 PM1401

54 14DH110230 Bùi Thị Phương Thảo TH1402 PM1401

55 14DH110210 Nguyễn Phương Thảo TH1402 PM1401

56 14DH110080 Huỳnh Minh Thông TH1401 PM1401

57 14DH110007 Nguyễn Văn Thông TH1401 PM1401

58 14DH110086 Nguyễn Phan Minh Thư TH1401 PM1401

59 14DH110221 Trần Hà Hiếu Thuận TH1402 PM1401

60 14DH110100 Bùi Chính Thức TH1401 PM1401

61 14DH110048 Lê Hùng Tính TH1401 PM1401

62 14DH110170 Trương Thuận Toàn TH1402 PM1401

63 14DH110208 Hồ Quốc Toản TH1402 PM1401

64 14DH110206 Dương Minh Trung TH1402 PM1401

65 14DH110028 Vũ Hiếu Trung TH1401 PM1401

66 14DH110175 Nguyễn Thanh Tuấn TH1402 PM1401

67 14DH110198 Võ Minh Tuấn TH1402 PM1401

68 14DH110062 Hồ Minh Tùng TH1401 PM1401

69 14DH110240 Huỳnh Dương Ngọc Tuyết TH1402 PM1401

70 14DH110064 Đỗ Thụy Lan Vy TH1401 PM1401

II. CHUYÊN NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH (44 SINH VIÊN)

STT MSSV HỌ TÊN LỚP CŨ LỚP MỚI

1 14DH110130 Lê Quốc Anh TH1402 MV1401

2 14DH110252 Phạm Võ Nam Anh TH1402 MV1401

3 14DH110129 Trịnh Tuấn Anh TH1402 MV1401

4 14DH110069 Mohamach Ansary TH1401 MV1401

5 14DH110131 Trịnh Nguyên Chương TH1402 MV1401

6 14DH110133 Lê Đại Cường TH1402 MV1401

7 14DH110237 Mai Tấn Đạt TH1402 MV1401

8 14DH110110 Phan Tấn Đạt TH1401 MV1401

9 14DH110111 Trương Nguyên Đức TH1401 MV1401

10 14DH110224 Dương Thành Dũng TH1402 MV1401

11 14DH110089 Trần Hoàng Dũng TH1401 MV1401

12 14DH110061 Huỳnh Khương Duy TH1401 MV1401

13 14DH110213 Nguyễn Tường Duy TH1402 MV1401

14 14DH110014 Trương Đình Hải TH1401 MV1401

15 13DH110027 Hứa Tấn Hào TH1402 MV1401

16 14DH110141 Trần Trung Hoài TH1402 MV1401

17 14DH110057 Đào Minh Hoàng TH1401 MV1401

18 14DH110113 Nguyễn Huy Hoàng TH1401 MV1401

19 14DH110112 Võ Minh Hoàng TH1401 MV1401

20 14DH110233 Nguyễn Đặng Quang Huy TH1402 MV1401

21 14DH110021 Văn Thế Khôi TH1401 MV1401



22 14DH110239 Thiều Quang Minh TH1402 MV1401

23 14DH110118 Ung Lê Hoài Nam TH1401 MV1401

24 14DH110215 Vũ Ngọc Bích Ngân TH1402 MV1401

25 14DH110027 Nguyễn Văn Nghiêm TH1401 MV1401

26 14DH110049 Lê Triệu Thanh Nguyên TH1401 MV1401

27 14DH110187 Nguyễn Hoàng Nguyên TH1402 MV1401

28 14DH110036 Trần Thanh Nguyên TH1401 MV1401

29 14DH110056 Nguyễn Hồ Đức Nhân TH1401 MV1401

30 14DH110151 Trần Đại Nhân TH1402 MV1401

31 14DH110152 Nguyễn Phan Thế Nhật TH1402 MV1401

32 14DH110223 Nguyễn Hoàng Yến Nhi TH1402 MV1401

33 14DH110253 Đặng Lê Huỳnh Như TH1402 MV1401

34 14DH110070 Nguyễn Tiến Phát TH1401 MV1401

35 14DH110094 Võ Thành Phát TH1401 MV1401

36 14DH110047 Lục Nguyễn Phúc TH1401 MV1401

37 14DH110159 Lâm Kim Quân TH1402 MV1401

38 14DH110095 Phạm Duy Quang TH1401 MV1401

39 14DH110101 Phùng Chí Thiện TH1401 MV1401

40 14DH110098 Nguyễn Phúc Thịnh TH1401 MV1401

41 14DH110103 Lê Trịnh Hoàng Anh Tiến TH1401 MV1401

42 14DH110202 Trần Trung Tín TH1402 MV1401

43 14DH110176 Phan Khả Tú TH1402 MV1401

44 14DH110177 Nguyễn Hữu Vinh TH1402 MV1401
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